
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  
Tên giáo viên: Đinh Thị Vũ Thuý Ninh - Quách Thị Thuý Hằng  

Thời 
gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 29/09 đến 

03/10 

Tuần 2 
Từ 06/10 đến 

10/10 

Tuần 3 
Từ 13/10 đến 

17/10 

Tuần 4 
Từ 20/10 đến 

24/10 

Tuần 5 
Từ 27/10 đến 

31/10 

Mục tiêu 
đánh giá 

Đón trẻ, thể 
dục sáng 

* Đón trẻ: 
- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe, học tập của trẻ khi đến lớp 
- Nhắc nhở trẻ cất ba lô và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và đúng ký hiệu của mình 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, thực hiện văn hóa chào hỏi tại cửa lớp  
* Thể dục sáng: 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 
- Thực hiện bài tập đi vòng tròn xung quanh dù tròn ( nhảy sang trái- phải- lên xuống; đi 
vòng quanh)  
TC: Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay (MT6)  
Hô hấp: Máy bay ù ù 
- Tay: 2 tay đưa trước, gập khuỷ tay 
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang 2 bên. 
- Chân: Bước khuỵu gối 
- Bật: Chụm tách (MT1)  
- Dân vũ: Clap your Hand 
- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

MT6, 
MT1 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về ngày Tết Trung Thu ( Ngày Tết Trung Thu diễn ra vào thời gian 
nào? Dành cho ai? Có những hoạt động gì? Có món ăn gì đặc trưng?...)  
* Trò chuyện, giới thiệu về bản thân, đàm thoại về đặc điểm giống nhau, khác nhau về hình 
dáng bên ngoài, khả năng trong các hoạt động và sở thích riêng của bản thân và bạn bè, về 
các bộ phận cơ thể, các giác quan (MT44)  
+ Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của bản thân. Trẻ nói được tên bố, mẹ, địa chỉ gia 
đình hoặc điện thoại. Trò chuyện với trẻ về sở thích của bản thân (MT71)  

MT44, 
MT71, 
MT85 



* Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Nguồn gốc, ý 
nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.  
* Trò chuyện về kỹ năng phòng chống xâm hại, cách trẻ bảo vệ bản thân, phân biệt người 
thân, người quen và người lạ  
+ Dạy trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. (TLNSVM - bài 
10:Lắng nghe người khác, xin phép khi có ý kiến) 
+ Biết nhận lỗi khi làm sai và nói lời xin lỗi; Chào hỏi lễ phép với người lớn ( Ông bà, bố 
mẹ, cô giáo...) 
( TLNSVM - bài 18: Nụ cười thân thiện) (MT85)  

Hoạt động 
học 

T2 

Âm nhạc 

DH: Tết trung 
thu 
NH: Chiếc đèn 
ông sao  
 
 

Vận động 
VĐCB: Đi 
thăng bằng 
trên dây 4m 
TCVĐ: 
Bowling  
 

Vận động 

VĐCB: Bò theo 
đường ziczac qua 7 
điểm 
TCVĐ: Giả làm 
tượng  

Âm nhạc 
DH: Khuôn mặt 
cười 
TC: Hát theo tín 
hiệu  
 

Âm nhạc 

VĐMH: Múa cho 
mẹ xem 
NH: Người tôi 
yêu tôi thương 
(MT105)  

Vận động 
VĐCB: Tung và 
bắt bóng bằng 2 
tay 
TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ  

Vận động 

VĐCB: Ném xa 
bằng 1 tay 
TCVĐ: Cóc 
nhảy  
 

Âm nhạc 
DH: Năm ngón 
tay ngoan 
NH: Tự bảo vệ 
mình nhé  
 

Âm nhạc 

DH: Chiếc bụng 
đói 
TC: Ai nhanh 
nhất  
 

Vận động 
VĐCB: Bật xa 
40-45cm 
TCVĐ: Bắt gió  
 

MT66, 
MT72, 
MT42, 
MT105, 
MT30, 
MT96, 
MT73 

T3 

Làm quen với 
toán 

Chắp ghép các 
hình học để tạo 

Làm quen với 
toán 

Xác định phía phải 
phía trái của của 
người khác có sự 

Làm quen với 
toán 

Đếm đến 6, nhận 
biết các nhóm có 
6 đối tượng, nhận 

Làm quen với 
toán 

Gộp nhóm đối 
tượng trong 

Làm quen với 
toán 

Nhận biết gọi 
tên khối cầu- 
khối trụ  



thành hình mới 
theo ý thích.  
 

định hướng 
(MT42)  
 

biết chữ số 
(MT30)  
 

phạm vi 6 và 
đếm  
 

 

T4 

Làm quen chữ 
viết 

Tập tô chữ cái 
o, ô , ơ  
 

Làm quen chữ 
viết 

Làm quen chữ cái 
a, ă ,â  
 

Làm quen chữ 
viết 

Trò chơi chữ cái 
a, ă, â  
 

Làm quen chữ 
viết 

Tập tô chữ cái a, 
ă , â  
 

Làm quen chữ 
viết 

Làm quen chữ 
cái e,ê  
 

T5 

Khám phá 

Bé vui Tết 
Trung thu  
 

Khám phá 

Bé giới thiệu về 
bản thân (MT72)  
 

Khám phá 

Bé chúc mừng 
ngày Phụ nữ Việt 
Nam 20/10  
 

Khám phá 

Kỹ năng phòng 
chống xâm hại  
 

Khám phá 

Bé ứng xử với 
mọi người 
(MT73)  
 

T6 

Văn học 

Thơ: Trăng 
sáng  
 

 

Hoạt động tạo 
hình 

Cắt dán đồ 
dùng, đồ chơi 
bé thích 
(Đề tài)  

Hoạt động tạo 
hình 

Tạo hình từ cơm  

 

Văn học 

Truyện: Mèo con 
đánh răng (MT66)  
 

Văn học 

Thơ: Tay ngoan  
 

 

Hoạt động tạo 
hình 

Làm bưu thiếp 
tặng bà tặng mẹ  
 

Hoạt động tạo 
hình 

In, đồ bàn tay, 
ngón tay 
(MT96)  

Văn học 

Truyện: Câu 
chuyện của tay 
phải, tay trái  
 

Văn học 

Thơ: Mượn ông 
cái kính  
 
 
 
Hoạt động tạo 

hình 
Vẽ khu phố xóm 
làng của bé  
 



Hoạt động 
ngoài trời 

Tuần 1 
* HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết trong ngày 
+ QS chiếc đèn ông sao 
+ HĐ tại góc thư viện 
+ Quan sát mâm ngũ quả 
+HĐTT: Giao lưu văn nghệ trung thu khối MGL 
* TCVĐ 
+ Tung bóng 
+ Chạy tiếp cờ 
+ Bánh xe quay 
+ TCDG: Bịt mắt bắt dê 
* Chơi tự chọn: 
+ Vẽ phấn trên sân 
+ Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
+ Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị 
+ Chơi với cát và sỏi  
Tuần 2 
* HĐCMĐ: 
- Làm nghé ọ 
- QS thời tiết 
- HĐ tại phòng nghệ thuật sáng tạo 
- Quan sát cây sung 
- QS vườn rau 
* TCVĐ: 
- Nhảy lò cò 
- Bắt chước tạo dáng 
- Trời nắng trời mưa 
+ TCDG: Bịt mắt bắt dê 
+ HĐTT: Giao lưu với lớp A1 

 



* Chơi tự chọn: 
+ Vẽ phấn trên sân 
+ Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
+ Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị 
+ Chơi với cát và sỏi  
Tuần 3 
* HĐCMĐ: 
- QS đường phố trang hoàng mừng ngày 20/10 
- HĐ tại phòng kidsmart 
- Quan sát: Cây Xương rồng 
- HĐTT: Giao lưu với lớp A2 
- Thí nghiệm: Hoa nở trong nước 
* TCVĐ: 
- Tung bóng 
- Chạy tiếp cờ 
- Cáo và Thỏ 
- TCDG: Rồng rắn lên mây 
* Chơi tự chọn: 
- Chơi tự do trong khu thể chất ngoài trời 
- Chơi với màu nước 
- Chơi với lá 
- Chơi tự do với các TC dân gian  
Tuần 4: 
* HĐCMĐ: 
- Thí nghiệm: Nước có thể cuốn trôi một số đồ vật 
- Quan sát: Vườn rau của trường. 
- HĐ tại góc làm gốm 
- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 
- HĐTT: Giao lưu với lớp A3 
* TCVĐ: 



- Chuyền bóng 
- Gieo hạt 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê 
- TCDG: Mèo đuổi chuột 
* Chơi tự do: 
+ Chơi với phấn 
+ Chơi với các loại lá cây 
+ Chơi với cát 
+ Chơi với đồ chơi ngoài sân trường  
Tuần 5: 
* HĐCMĐ: 
- Quan sát thời tiết trong ngày 
- QS khu vườn cây thuốc nam 
- HĐ tại góc thư viện 
- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 
- HĐTT: Giao lưu chơi đá bóng với lớp A4 
* TCVĐ: 
- Cáo và thỏ 
- Cướp cờ 
- Mèo đuổi chuột 
- TCDG: Thả đỉa ba ba 
- TCDG: Rồng rắn lên mây 
* Chơi tự chọn: 
- Chơi tự do trong khu thể chất ngoài trời 
- Chơi với màu nước 
- Chơi với lá 
- Chơi tự do với các TC dân gian  

Hoạt động 
chơi góc 

* Góc trọng tâm: 
Tuần 1: Góc tạo hình: Làm đèn lồng 
Tuần 2: Góc kỹ năng THCS: Pha nước cam 

 



Tuần 3: Góc tạo hình: Làm bưu thiếp tặng mẹ 
Tuần 4-5: Góc xây dựng: Xây chung cư, xây ngôi nhà của bé 
* Góc phân vai: 
- Bán hàng: Bán quần, áo, mũ giày dép, túi. Bán hoa, quả, trái cây, rau xanh, bán bưu thiếp.. 
+ Chuẩn bị : Các loại quần áo, đồ dùng, hoa, quả, rau xanh... 
- Gia đình-nấu ăn: Pha nước cam, bữa cơm gia đình nhân ngày 20/10 
+ Chuẩn bị: Các loại rau, củ, quả cam, đồ chơi góc nấu ăn, dao, thìa, thớt, cốc, bát, đường, 
đồ vắt cam… 
- Góc xây dựng: Xây chung cư, xây ngôi nhà của bé 
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, các ngôi nhà, đồ chơi lắp ghép, cây, hoa, đèn… 
* Góc học tập: 
- Góc khám phá: khám phá bản thân 
+ Chuẩn bị: Hình các bộ phận trên thân thể cho trẻ ghép hình. 
- Góc toán: 
+ Phân loại tranh, lô tô đồ dùng, đồ chơi theo các góc, dấu hiệu chung. Nói tên và đặc điểm 
của bản thân cũng như các bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn. Lập bảng: những 
hoạt động tôi thích, điều tôi làm được và không làm được, đánh dấu vào các hình minh họa. 
+ Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 ->6: Đếm xuôi, đếm ngược. Phân biệt khối 
+ Chuẩn bị: Bảng, bút. Bài tập: Nhận biết số 6, các nhóm số lượng 6, xác định phía phải, 
phía trái của người khác, bài tập về chắp ghép hình và phân biệt khối. 
- Góc CC: Sưu tầm chữ cái rời, các hình ảnh có chứa chữ cái a, ă, â, e, ê…Bé ghép từ theo 
mẫu. Bù chữ còn thiếu trong từ. Xếp chữ. Ghép chữ. Nhận biết, phân biệt chữ cái…Cắt chữ 
từ tranh ảnh báo… Chữ cái trong tên của trẻ. Trò chơi với chữ cái a, ă, â. Tạo nét cong tròn 
khép kín từ các nguyên liệu mở. Các bài tập: xâu hạt vòng uốn thành chữ cái, gắp quả bông 
xếp chữ, dùng xúc giác phát hiện chữ lồi, chữ lõm, chữ mịn, chữ ráp. Nhận biết, phân biệt 
chữ cái. Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo… Chữ cái trong tên của trẻ. 
Tập viết tên của trẻ. Ký hiệu chữ cái. Các bài tập: xâu hạt vòng uốn thành chữ cái, gắp quả 
bông xếp chữ, dùng xúc giác phát hiện chữ lồi, chữ lõm, chữ mịn, chữ ráp…vẽ chữ trên hộp 
cát. 
+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột hạt…, tranh 



ảnh báo, kéo… 
* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình: Vẽ mẹ, trang trí váy tặng mẹ, làm bưu thiếp tặng mẹ, vẽ chân dung mẹ…Nặn 
theo ý thích. 
+ Chuẩn bị: Giấy A4, bìa màu, sáp màu, màu nước, hồ dán, kéo, các NVL mở, đất sét tự 
khô... 
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề: Cái mũi, Khuôn mặt cười, Chiếc bụng đói, Năm 
ngón tay ngoan, mời bạn ăn. Nghe: Bé khỏe, bé ngoan; khúc hát đôi bàn tay; nhật ký của 
mẹ; Vận động minh họa: Head, Shoulders, Knees & Toes … 
+ Chuẩn bị: Nhạc trong chủ đề, nhạc cụ... 
* Góc thư viện: Xem tranh, sách đọc thơ truyện về cơ thể bé, về ngày 20/10, về kỹ năng 
phòng tránh xâm hại 
+ Chuẩn bị: Sách, truyện, báo, tờ rơi 
* Góc thực hành cuộc sống: Dạy trẻ tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa 
(phéc mơ tuya). 
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi kỹ năng 
* STEAM: làm điện thoại có dây dẫn âm thanh  

Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh 

- Dạy trẻ biết thực phẩm giàu chất đạm: Thịt cá trứng sữa.. 
-Dạy trẻ biêt thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: Rau, quả( (MT8)  
- Thực hành rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và 
để vào nơi quy định( TLNSVM - bài 1: Rửa tay sạch sẽ) 
+ Bé tập làm vệ sinh cá nhân.  
- Kể tên 4 nhóm chất có trong món ăn hàng ngày. Biết ăn nhiều thức ăn, ăn chín uống sôi, ăn 
ít đồ ngọt... để cơ thể khỏe mạnh 
- Dạy trẻ ăn xong cất bát, thìa đúng nơi quy định, tụ lau miệng, uống nước, xúc miệng nước 
muối sau ăn. Đi vệ sinh về chỗ quy định. 
- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn: Ngồi ngay ngắn, ăn từ tốn, không đùa 
nghịch, nói chuyện, không làm đổ vãi thức ăn, ho hoặc hắt hơi phải biết che miệng 
- Biết giúp cô một số công việc: Chuẩn bị giờ ăn, kê bàn, lau bàn, xếp thìa, khăn, lấy và cất 
chiếu, gối đúng nơi quy định.  

MT8 



Hoạt động 
chiều 

* Tuần 1: 
- VĐCB: Đi thăng bằng trên dây 4m - TCVĐ: Bowling 
- Ôn kỹ năng rửa tay, lau mặt, súc miệng 
- Dạy trẻ cách lau chùi nước. 
- LĐTT: Trẻ cùng cô lau giá đồ chơi 
- Văn học: Thơ: Trăng sáng. 
Liên hoan văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  
* Tuần 2: 
- Âm nhạc:DH: Khuôn mặt cười 
- Làm VBTT bài 22 
- Rèn trẻ cách trải chiếu, gấp chiếu 
+ LĐTT: Hướng dẫn trẻ lau các giá đồ chơi cùng cô  
Trẻ thực hiện trong các hoạt động trong ngày. Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, 
xin lỗi trong giao tiếp. 
+ Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống xảy ra. 
(TLNSVM - bài 8: Cảm ơn, xin lỗi khi cần) 
+ Tổ chức cho trẻ tham gia các tình huống và yêu cầu trẻ đưa ra các xử lý tình huống đó. 
+ Chơi trò chơi lựa chọn hành vi đúng-sai, phù hợp hay không phù hợp. (MT63)  
- Tạo hình:Tạo hình từ cơm 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  
*Tuần 3 
- Vận động: VĐCB: Tung và bắt bóng bằng 2 tay - TCVĐ: Ô tô và chim sẻ  
- Làm vở BTT trang 2 (MT35)  
Hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng 
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng, chăm sóc cây góc 
thiên nhiên 
- Văn học: Thơ: Tay ngoan 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  
* Tuần 4 
- Âm nhạc: DH: Năm ngón tay ngoan - NH: Tự bảo vệ mình nhé  

MT63, 
MT35, 
MT14 



- Làm bài tập: Thêm bớt trong phạm vi 6 trong vở Bé LQVT trang 3  
- Trò chuyện đàm thoại, giáo dục trẻ không, ăn quà vặt uống nước lã ngoài đường. (MT14)  
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
- Tạo hình: In đồ bàn tay, ngón tay 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  
* Tuần 5: 
- Vận động: VĐCB: Bật xa 40-45cm - TCVĐ: Bắt gió 
- Dạy trẻ chủ động giao tiếp với bạn và người lớn. 
- Ôn chữ cái a-ă-â-e-ê 
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng, chăm sóc cây góc 
nhiên nhiên 
- Văn học: Thơ: Mượn ông cái kính 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự 
kiện  

Bé vui đón tết 
trung thu 

Bé giới thiệu bản 
thân 

Chào mừng PN 
Việt Nam 20/10 

Kĩ năng phòng 
chống xâm hại 

Bé và mọi người 
xung quanh 

 

Đánh giá KQ 
thực hiện 
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